
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 52 2012 CIN 3 đã k/chóp bờ PT

7 2 49 2022 CIN 3 đã k/chóp + UXTC

7 3 24 ĐT UBT(P) 4 cm

8 4 48 2002 Sa BQ TT độ 2, sa TC độ 3 + CTC

4 0 phì đại

8 5 48 3023 UBT(T) 8 cm/VMC

8 6 39 2002 UBT(T) 4 cm

9 7 41 3023 CIN 3 đã k/chóp bờ PT + NXTC

9 8 38 2012 K CTC tại chổ dạng tuyến đã k/chóp

8 9 27 1011 LNMTC ở BT (P) 7 cm/dính

11 10 32 0010 UBT(T) 5 cm

11 11 30 0000 UBT(T) 12cm

11 12 36 2012 UBT(P) 8 cm

2 13 30 0000 UBT(T) 5 cm/VS I

2 14 27 1011 UBT 2 bên   

2 15 21 ĐT UBT(P) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 58 2042 CIN 3 đã k/chóp

7 2 37 1021 UXTC nhiều nhân + U bì BT(P)

7 3 25 ĐT UBT 2 bên   

8 4 53 ĐT K NMTC giai đoạn IB

8 5 32 0000 K NMTC giai đoạn IA

8 6 24 1011 UBT 2 bên   

THỐNG + H.PHƢƠNG + NHÂN 

H.PHƢƠNG + NHÂN 

BS KHOA NS + BẢO TRÂN + VĂN HÔI.TT

BS KHOA NS + ANH THƢ 5 + NGỌC TÂN.TT

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + THANH LOAN

THƢƠNG.BM + H.TUẤN + THANH LOAN

THƢƠNG.BM + B.CHI.TT + ÁI LOAN.TT

THỐNG + NHÂN + H.PHƢƠNG

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TUYẾT HẠNH.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC + TUYẾT HẠNH.TT

ÁI THỤY + TUYẾT HẠNH.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + TRUNG TIÊU.TT

TH.HOÀNG.BM + NGỌC AN + TRUNG TIÊU.TT

TH.HOÀNG.BM + TRUNG TIÊU.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HƢƠNG.TT

V.THÀNH + THANH HƢƠNG.TT + T.NGHĨA.TT

HƢNG + H.QUYÊN + MINH TÂN

HƢNG + H.QUYÊN + MINH TÂN

H.QUYÊN + NG.PHƢƠNG.TT + T.TRINH.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + HOÀI NAM + M.THỊNH.TT

BS KHOA NS + THANH UYÊN + M.PHƢƠNG.TT

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + P.DUNG 2

MAI PHƢƠNG1 + V.HÙNG + P.DUNG 2

V.HÙNG + THỊ THẢO.TT + THANH TOÀN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + LỚP TT SÀN CHẬU

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + Nạo hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP 

Từ ngày 11/07/2016 đến ngày 17/07/2016 (Tuần1)

NS Bóc u, KTSD

1. Cắt đoạn CTC; 2. NS c/định sàn chậu vào mỏm

nhô

NS Cắt PP có u, KTSD

NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU

ĐÀO THỊ HỒNG

TRẦN THỊ PHƢƠNG

LÊ THỊ HỒNG PHẤN

BN TNTC

BN TNTC

NGÔ THỊ THANH NGA

LÊ ANH THƢ

NGUYỄN HOÀNG DUNG

TẠ THỊ THANH TUYỀN

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ MỘNG XUÂN

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ MINH THI

THỌ THỊ MỸ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ HOA

BÙI THỊ DUNG

HUỲNH THỊ THÚY OANH

LƢƠNG THỊ KIỀU DIỄM

NGUYỄN THỊ KIM HIỀN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN

2022

349UB

343UB

2035

3525

3387

358UB

2039

SHC

307UB

305UB

3317

46N

3429

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

KP

367UB

306UB

3438

PM

Ngày: 11/07/2016 

Ngày: 12/07/2016 

2010

3364

2009

3546



9 7 82 2002 Sa BQ TC TT độ 2

9 8 38 1001 CIN 3 đã k/chóp

9 9 46 2012 UBT(T) 7 cm

11 10 33 1001 UBT(P)

11 11 23 ĐT UBT(T) 5 cm

11 12 39 2002 UBT(T)

2 13 32 1001 UBT(T) dạng đặc

2 14 25 0010 UBT(P)/VS I

2 15 26 1001 UBT(P) 7 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 42 2022 NXTC 12 tuần + UBT 2 bên

1 0

7 2 23 0000 Td LNMTC trong cơ + BT(P)/dính

7 3 28 2002 UBT(P) 6 cm/VMC NS

8 4 53 2012 UBT(T) 6 cm

8 5 35 2012 NXTC 12 tuần

8 6 33 2022 UBT(P) 5 cm

9 7 47 2002 UXTC 12 tuần

9 8 43 0020 TSPTĐHNMTC/Đ/trị nội TB

9 9 25 ĐT UBT(T) 8 cm

11 10 52 5013 UBT(P) 9 cm

11 11 41 3013 UBT(P) 7 cm

11 12 26 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 13 44 2022 UBT(T) 5 cm

2 14 36 2002 UBT(P) 6 cm

2 15 27 ĐT UBT 2 bên t/phát, dính

4 0 0

4 0 0

7 1 52 2002 UXTC 12 tuần/Di chứng sốt bại liệt

BS KHOA NS + TRÚC QUỲNH + H.CƢỜNG.TT

LÊ DIỆP + Đ.NGỌC + NGỌC BÍCH.TT

V.HÙNG + H.DƢƠNG + M.PHƢƠNG.TT

V.HÙNG + M.PHƢƠNG.TT + TUYẾT HẠNH.TT

PHẠM TÀI + DIỆU HIỀN + HỒNG NGỌC.TT

PHẠM TÀI + DIỆU HIỀN + HỒNG NGỌC.TT

PHẠM TÀI + HỒNG NGỌC.TT + TRUNG TIÊU.TT

BS KHOA NS + PHƢƠNG VY + H.LINH.TT

THỤC TRANG + VY.YD + THỊ MẬN.TT

THỤC TRANG + THỊ VÂN.TT + TH.HƢƠNG.TT

H. PHƢƠNG + T.XUÂN + TH.MINH.TT

H. PHƢƠNG + T.XUÂN + TH.MINH.TT

H. PHƢƠNG + TH.MINH.TT + M.THỊNH.TT

V.HÙNG + H.DƢƠNG + M.PHƢƠNG.TT

BS KHOA NS + MẬN + H.TRANG.TT

TR.THẢO + THIÊNTHANH + H.DANH

TR.THẢO + THIÊNTHANH + H.DANH

THIÊNTHANH + NGH.TUẤN.TT + THU HÀ.TT

THỤC TRANG + VY.YD + THỊ MẬN.TT

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + NGỌC TÂN.TT

QUANG.BM + NGỌC TÂN.TT

K.CHI.PNT + THU + VĂN HẢI.TT

K.CHI.PNT + THU + VĂN HẢI.TT

K.CHI.PNT + VĂN HẢI.TT

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN + ĐỨC HINH.TT

V.THÀNH + M.NGỌC + LỚP TT SÀN CHẬU

V.THÀNH + HOÀI THƢ + VĂN

HOÀI THƢ + ĐÌNH THÀNH.TT + NHƢ NGỌC.TT

QUANG.BM + TUYẾT TRINH + NGỌC TÂN.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

Bóc UBT 2 bên

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX+UBT, nếu KĐ cắt TC toàn phần + 

Đặt m/ghép tổng hợp nâng TC-BQ-TT ngã ÂĐ

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ NGƢƠN

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

TRẦN THỊ THÙY LINH

LÊ TỊ PHÚC

TRẦN KIM THÙY

ĐẬU THỊ TRÌNH

HOÀNG THỊ LIỄU

BÙI THỊ KIM NGA

NGÔ THỊ HUYỀN TRÂN

LÊ THỊ THAO

NGUYỄN THỊ QUỲNH TIÊN

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG TRANG

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ PHA

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

ĐỖ THỊ THU KHUYÊN

PHẠM SƠN VÂN

TRẦN THỊ HỒNG KHUYÊN

PHẠM THỊ MỸ

PHẠM THỊ XƢA

ĐẶNG THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ THÚY KIỀU

BÙI THỊ LÝ

ĐÀO THỊ LIÊN

LÊ THỊ THỦY

3330

1985

3407

3467

3420

3548

3499

3405

3433

3443

1947

3495

3449

1940

2021

1946

3466

2032

2031

2020

2038

2019

2016

45N

302UB

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 13/07/2016 

Ngày: 14/07/2016 



7 2 46 3023 LNMTCBT

7 3 36 1001 UBT(T) 6 cm/VMC

8 4 62 6005 Sa BQ TC TT độ II

8 5 39 3013 UBT(P) 5 cm

8 6 34 3013 UBT(T) 5 cm

9 7 41 2012 Adenomyosis

9 8 41 2022 UXTC 12 tuần/Mong con

9 9 28 2012 UBT(T) 6 cm

11 10 54 2002 UBT(P) 6 cm

11 11 33 1011 UBT(P) 7 cm

11 12 25 0040 VS II/ Tắc ODT

2 13 48 3003 UXTC dƣới niêm gây rong huyết

2 14 25 2002 UBT(T) 15cm tái phát

2 15 26 0000 UBT(P)/VS I

4 0 0

4 0 0

7 1 52 4004 UXTC dƣới niêm mạc/Cƣờng kinh

7 2 45 1011 UXTC 12 tuần

7 3 16 ĐT UBT(T) 8 cm; CĐ khác: Nang nƣớc

3 0 cạnh VT(T)

8 4 53 2002 UXTC 14 tuần

8 5 38 2022 UXTC 12 tuần

8 6 19 1001 UBT(T) 10 cm

9 7 45 2102 UXTC 12 tuần

9 8 48 2012 UXTC gây cƣờng kinh

9 9 33 0010 UXTC/VS II

11 10 66 3023 UBT(T) 5 cm

11 11 39 2011 UBT(T) 4 cm

11 12 26 0000 VS I/Ứ dịch TV(P)

2 13 36 0000 VS I/ Tắc ODT(P)

2 14 44 2002 UBT(T) 5 cm

2 15 22 1001 UBT(T) 10 cm

THU HÀ 2 + TH.NGUYÊN.TT + TH.TOÀN.TT

ANH TUẤN + THÚY PHƢỢNG + HUỲNH VÂN.TT

ANH TUẤN + THÚY PHƢỢNG + HUỲNH VÂN.TT

ANH TUẤN + HUỲNH VÂN.TT + Đ.THÀNH.TT

ĐỖ HIẾU + H.CƢỜNG.TT + THỊ HƢỚNG.TT

LÊ DIỆP + D.MINH + TỐ NHƢ

LÊ DIỆP + D.MINH + TỐ NHƢ

D.MINH + H.LOAN.TT + VĂN ĐIỆN.TT

THU HÀ 2 + TẠLINH + TH.NGUYÊN.TT

THU HÀ 2 + TẠLINH + TH.NGUYÊN.TT

H.THẮM + HIỀN.CĐT + THỊ MẬN.TT

H.THẮM + HIỀN.CĐT + THỊ MẬN.TT

H.THẮM + H.NGỌC.TT + H.LINH.TT

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐỖ HIẾU + THIÊN TRANG + HUY.BM

ĐIỀN + HỒNG LOAN.TT + Đ.HINH.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + THỊ HƢỚNG.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + THỊ HƢỚNG.TT

K.HOÀNG + THỊ HƢỚNG.TT + VĂN HẢI.TT

BS KHOA NS + MỸ THANH + THỊ SAN.TT

BS KHOA NS + MỸ KHANH + LỆ HẰNG.TT

TP NGA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ

Q.KHOA + T.NGỌC + LAM HÀ

T.NGỌC + H.TRANG.TT + THÚY MINH.TT

ĐIỀN + THU BA + HỒNG LOAN.TT

ĐIỀN + THU BA + HỒNG LOAN.TT

LÊ DIỆP + Đ.NGỌC + NGỌC BÍCH.TT

LÊ DIỆP + NGỌC BÍCH.TT + VĂN HÔI.TT

THỐNG + LỚP TT SÀN CHẬU

TP NGA + TR BÍCH 2

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD 

NS Bóc u, KTSD

NS c/định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ THANH VINH

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

TRẦN THỊ BÍCH HỒNG

TRỊNH THỊ THU

NGUYỄN THỊ HẠNH

HUỲNH THỊ BÉ SÁU

LÊ KIỀU MY

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

DƢƠNG THỊ LẠC

VÕ THỊ QUYỀN

VÕ THỊ KIM CHI

BN TNTC

LÊ THỊ DUY

NGUYỄN THỊ XUÂN

TRẦN THỊ NHƢ

NGÔ THỊ HÀ

ĐOÀN THỊ GIÀU

TRỊNH THỊ HUYỀN

NGUYỄN THỊ ĐÓ

DƢƠNG THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ NHƢ

BN TNTC

LÊ DIỆU HIỀN

HÀ THỊ THANH THÚY

KHỔNG THỊ HẠNH

ĐINH THỊ PHƢƠNG

PHẠM THỊ HỒNG

TRƢƠNG THỊ NGỌC DUYÊN

NGUYỄN THỊ THU VÂN

HUỲNH THỊ CHÂU

NGUYỄN THỊ HOA

3576

2014

3589

3590

3628

3643

2062

2060

3615

2015

2045

3501

3645

2054

3648

2056

3539

2059

2012

2013

2058

42N

2051

3541

3478

3450

3551

2050

3470

Thứ: SÁU 

Ngày: 15/07/2016 



Ngày 7 tháng 7 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


